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Hệ thống làm mát 

Vỏ bộ hằng nhiệt 

 

Thông số kỹ thuật  

Bộ hằng nhiệt, nhiệt độ khi bắt đầu mở 85 ±2 ℃ 

Bộ hằng nhiệt, mở hoàn toàn 100 ℃ 

 

Vỏ bộ hằng nhiệt, lực siết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vỏ bộ hằng nhiệt, vít 60 ±10 Nm 

2. Cảm biến nhiệt độ 20 ±2 Nm 

3. Co nối 65 ±10 Nm 

4. Vỏ bộ hằng nhiệt, nút bít 25 ±4 Nm 

 

Bơm nước làm mát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bơm nước, vít Trình tự siết: 1-9, 48 ±8 Nm 
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Lực siết  

Bơm nước, nút bít 8 ±0.8 Nm 

 

Thông số kỹ thuật 

 

Bơm nước, lưu lượng dòng chảy 500 ℓ/min 

(Với hộp số APS, lưu lượng dòng chảy là 560 ℓ/min) 

Nắp áp suất, áp suất mở 90 kPa 

(Với hộp số APS, Nắp áp suất, áp suất mở là 70 kPa) 

 

Quạt làm mát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quạt làm mát, đai ốc khoá 48 ±8 Nm 

 

Bộ tăng đai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ tăng đai, vít 50 ±5 Nm 

 


